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TUẦN 26
Ngày soạn: 04/03/2024
Ngày dạy: 11/03/2024                     

     Thứ hai, ngày 11 tháng 03 năm 2024
Buổi sáng

Sinh hoạt dưới cờ
PHÁT ĐỘNG VẼ TRANH GIA ĐÌNH CỦA EM.

Tiếng Việt
OAI – OAY - UÂY ( 2 tiết )

I. Yêu cầu cần đạt
- Nhận biết vần oai, oay, uây; đánh vần, đọc đúng tiếng có các vần oai, oay, uây. Ghép đúng từ ngữ (có vần oai, oay, uây) với hình tương ứng. Đọc đúng và hiểu bài Tập đọc Thám tử mèo. Viết đúng các vần oai, oay, uây các tiếng xoài, xoay, khuấy cỡ vừa (trên bảng con).

- HS có khả năng tự học và tự chủ bản thân. Biết giải quyết vấn đề khi được GV giao cho nhiệm vụ 1 cách sáng tạo.
- Khơi gợi tình yêu thiên nhiên, tình yêu với môn tiếng việt. 
II. Đồ dùng dạy - học

- GV: Ti vi hoặc tranh ảnh. Bảng cài, bộ thẻ chữ.

- HS: SGK, bảng con, vở luyện viết 
III. Các hoạt động dạy – học 

	Hoạt động của GV
	Hoạt động cuả HS

	1. Khởi động. Ổn định.

- Giới thiệu bài: vần oai, oay, uây

2. Các hoạt động chủ yếu

a. Chia sẻ và khám phá 

* Dạy vần oai
- HS nhận biết vần oai

- Phân tích, đánh vần, đọc trơn: oai, thoại.

* Dạy vần oay, uây (như vần oai)
* Củng cố

b. Luyện tập
* Mở rộng vốn từ: GV chỉ từng từ ngữ, HS cùng đánh vần, cả lớp đọc trơn.
- YC HS làm bài tập trong VBT tìm tiếng chứa vần oai, oay, uây

- GV chỉ từng tiếng (có vần oai, oay, uây), cả lớp.

* Tập viết 

- Đọc các vần, tiếng vừa học: oai, oay, uây, điện thoại, 
+ GV HD viết vần oăng, oay, uây, tiếng xoài, xoay, khuấy

Tiết 2

c. Tập đọc 

- GV chỉ hình, giới thiệu truyện Thám tử mèo
* HD HS luyện đọc

- GV đọc mẫu.

+ Giải nghĩa từ.

- Luyện đọc từ ngữ.

- Luyện đọc câu:

- Thi đọc đoạn, bài.
+ Chia bài làm 3 đoạn- mỗi lần xuống dòng là 1 đoạn.

* Tìm hiểu bài đọc

- YC học sinh đọc YC

- Cả lớp đọc: Mèo được giữ lại ở đội thám tử vì nó có tài

3. Củng cố. GV nhận xét tiết học
	- HS lắng nghe, nhắc lại tên bài

- HS phân tích, đánh vần.

- HS đánh vần, đọc trơn

- HS nói lại vần, tiếng mới học

- HS đọc

- HS làm cá nhân vào VBT
- Cả lớp cùng phân tích từng tiếng theo HD của GV.

- HS đọc 

- HS nêu cách viết

- Quan sát, lắng nghe HD viết

- Viết 2 lần vào bảng con 

- HS lắng nghe

- HS lắng nghe

- HS đọc cá nhân, cả lớp.

- Đọc nối tiếp cá nhân, cả lớp.
- Thi đọc theo nhóm, tổ.

- HS nhắc lại yêu cầu

- HS thực hiện vào VBT

- HS trình bày

- Cả lớp thực hiện.



Mĩ thuật

GV BỘ MÔN SOẠN GIẢNG

Buổi chiều
Tăng cường Tiếng Việt
ÔN TẬP
I. Yêu cầu cần đạt


- HS nhận biết nhanh và đọc được các vần đã học trong tuần đánh vần, đọc đúng tiếng từ có chữ có vần đã học. Đọc và viết đúng bài thơ: "Mưa xuân" và trả lời được các câu hỏi trong bài.
- Biết hợp tác với bạn qua hình thức làm việc nhóm đôi. Kiên nhẫn khi hợp tác với bạn khi bạn đọc bài đặc biệt đối với những HS đọc còn chậm.
II. Đồ dùng dạy học
- Bảng phụ, tranh, ảnh.

III. Các hoạt động dạy và học
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Kiểm tra đồ dùng của HS.

2. Bài mới
* Giới thiệu bài
* Hướng dẫn ôn tập
+ Luyện đọc.
Bài tập 1: Đọc các vần

- GV yêu cầu HS quan sát trong vở BT

GV HD HS đọc các vần trong BT: ênh, êch, iêu, ươi, oan, uyên, uynh, oăm.

- Lớp nhận xét.

- GV nhận xét
Bài tập 3: Đọc bài thơ và trả lời câu hỏi

Mưa xuân

- GV hướng dẫn HD đọc bài

GV nhận xét.

* HD HS làm bài:

a, Mưa xuân gọi sự vật gì thức giấc?

b, Loài hoa nào được so sánh với chùm nắng.

+ Luyện viết.

- GV viết bảng

       Bao cánh én chao nghiêng

       Trên bầu trời rộng lớn

       Ngàn mầm non mơn mởn

       Gọi mùa xuân mau về.
- GV quan sát, hướng dẫn, nhắc nhở.

- GV chấm, chữa, nhận xét.

- Yêu cầu HS viết vở BTPTNL.

Bài 2: Điền ng hoặc ngh vào chỗ chấm

          Bé ơi mùa xuân đấy

          Nghìn đôi cánh rộn ràng

                   ( Theo Phi Tuyết Ba)

- GV nhận xét, nêu đáp án đúng.

        Từng đàn én trắng

        Bay ngang nhà em.

                    ( Theo Nhược Thủy)

- GV nhận xét, nêu đáp án đúng.

- GV củng cố và nhận xét tiết học.
	- HS lắng nghe
- HS quan sát, nắm yêu cầu của bài tập.

- HS đọc theo tổ, lớp, cá nhân
- HS quan sát, nắm yêu cầu của bài tập.

- HS làm theo y/c của GV đưa ra.

- HS quan sát.

- HS tập chép và vở.
- HS quan sát, nắm yêu cầu của bài. Sau đó làm bài cá nhân.




Tiếng anh
Đ/C HƯỜNG SOẠN VÀ GIẢNG


Giáo dục kĩ năng sống
QUY TẮC NĂM NGÓN TAY NGOAN.
Ngày soạn: 04/03/2024
Ngày dạy: 12/03/2024                     

     Thứ ba, ngày 12 tháng 03 năm 2024
Buổi sáng

Tiếng Việt
VẦN ÍT GẶP ( 2 tiết)
I. Yêu cầu cần đạt
- Nhận biết vần ít gặp oong, ooc, oap, uyp, uâng, oao, oeo, uêu, uyu; đánh vần đúng, đọc đúng tiếng có các vần ít gặp. Nhìn chữ, tìm và đọc đúng tiếng có vần oap, vần uâng. Viết đúng các vần vừa học trên bảng con. Đọc đúng và hiểu bài Tập đọc Ý kiến hay.

- HS biết cách quan sát, đặt câu hỏi, trình bày ý kiến của mình

- HS có khả năng tự học và tự chủ bản thân. Biết giải quyết vấn đề khi được GV giao cho nhiệm vụ.

- Thể hiện được sự quan tâm, chia sẻ công việc với các bạn trong lớp


II. Đồ dùng dạy - học

- Thẻ chữ, bộ đồ dùng học tiếng việt. 

- Tranh minh hoạ. Phiếu ghi nội dung BT đọc hiểu.

III. Hoạt động dạy và dạy                    Tiết 1

	                Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động
	- HS hát

	2. Bài mới

- Giới thiệu bài
	- HS lắng nghe

	* Dạy vần oong:
- HS đọc: oong, cái xoong. Phân tích, đánh vần.
* Dạy vần ooc, uyp, oeo, uêu, oao, uyu (như vần oong)
=> Củng cố: HS nói lại các vần mới học, các tiếng mới học
	- HS đọc, phân tích, đánh vần

- HS đánh vần, đọc trơn
- HS đánh vần

	* Mở rộng vốn từ

- HS (cá nhân, cả lớp) đọc từng từ ngữ.

- Yêu cầu HS làm vào VBT

- Gọi HS trình bày kết quả.

* Tập viết 
- Đọc các vần, tiếng vừa học

- GV vừa viết mẫu vừa giới thiệu cách viết các vần oong, ooc, uyp, oeo, sooc, tuýp, ngoằn ngoèo.
- Nhận xét, sửa sai.
	- HS đọc 
- HS làm BT

- HS trình bày kết quả

- HS đọc

- HS lắng nghe

- HS viết

- HS viết ở bảng con

	Tiết 2

	3. Tập đọc 
- GV giới thiệu truyện Ý kiến hay

- GV đọc mẫu. 

- Giải nghĩa: tiu nghỉu, kiếm vỏ ốc biển.

- Luyện đọc từ ngữ.
- Luyện đọc câu

+ Xác câu trong bài, GV chỉ từng câu cho HS đọc.

+ Đọc tiếp nối từng câu.

+ Thi đọc đoạn, bài. 

+ Tìm hiểu bài đọc

- GV chỉ trên bảng câu văn chưa hoàn thành, nêu YC

- 1 HS nối tiếp để hoàn thành câu

- Cả lớp nhắc lại 

4. Củng cố:  Nhận xét giờ học
	- HS lắng nghe

- HS lắng nghe

- HS luyện đọc từ ngữ

- HS luyện đọc câu
- HS thi đọc bài

- HS nhắc lại yêu cầu

- HS thực hiện vào VBT

- HS trình bày

- Cả lớp thực hiện.



Tin học

Đ/C HOA SOẠN VÀ GIẢNG


Toán
PHÉP CỘNG DẠNG 14 + 3 (tiết 1)


I. Yêu cầu cần đạt

- Biết cách tìm kết quả các phép cộng dạng 14 + 3.

-Vận dụng được kiến thức, kĩ năng về phép cộng đà học vào giải quyết một số tình huống gắn với thực tế.

- HS có cơ hội được phát triển năng lực giải quyết vấn đề toán học, biết tư duy và lập luận toán học, sử dụng công cụ và phương tiện học toán.

II. Đồ dùng dạy - học

- Bộ đồ dùng toán 1. Băng giấy đã kẻ 20 ô vuông, tivi, máy tính




III. Các hoạt động dạy và học

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động

- HS chơi trò chơi “Truyền điện” ôn lại phép cộng trong phạm vi 10.

- GV nhận xét.
2. Hình thành kiến thức

- HS tính 14 + 3 = 17

- GV phân tích cho HS thấy có thể dùng nhiều cách khác khau để tìm kết quả phép tính.

- GV cho HS thực hiện một số phép tính khác.

3. Thực hành, luyện tập

Bài 1: GV nếu yêu cầu và HD HS làm bài cá nhân.
- GV chốt lại cách làm bài, có thể làm mẫu 1 phép tính.

- GV kết luận buổi học. Nhắc HS về ôn bài ở nhà.
	- HS chơi

- HS tính 14 + 3 = 17

- Thảo luận nhóm về các cách tìm kết quả phép tính 14 + 3 = ?

- Đại diện nhóm trình bày.

- HS lắng nghe và nhận xét các cách tính các bạn nêu ra.

- HS lắng nghe GV HD cách tìm kết quả phép tính cộng 14 + 3 và cùng thao tác với GV.

- HS thực hiện một số phép tính khác, viết kết quả vào bảng con. Chia sẻ cách làm.

- Cá nhân HS làm bài 1; Tìm kết quả các phép cộng nêu trong bài 

- Đổi vở, đặt câu hỏi cho nhau và nói cho nhau về tình huống đã cho và phép tính tương ứng. Chia sẻ trước lớp.


Ngày soạn: 04/03/2024
Ngày dạy: 13/03/2024                     

     Thứ tư, ngày 13 tháng 03 năm 2024
Buổi sáng

Thể dục
LÀM QUEN DỪNG BÓNG BẰNG GAN BÀN CHÂN
I. Yêu cầu cần đạt

- HS sát tranh, tự khám phá bài và quan sát động tác làm mẫu của giáo viên để tập luyện. Thực hiện được động tác dừng bóng bằng gan bàn chân 

- Tự xem trước cách thực hiện dừng bóng bằng gan bàn chân trong SGK.

- Tích cực trong tập luyện TDTT và hoạt động tập thể.

II. Địa điểm – phương tiện 
- Địa điểm: Sân trường  

- Phương tiện: Còi, tranh ảnh, bóng mini

III. Tiến trình dạy học

	Nội dung
	Phương pháp, tổ chức và yêu cầu

	
	Hoạt động GV
	Hoạt động HS

	1. Phần mở đầu

- Nhận lớp

- Khởi động

- Trò chơi “kết bạn”

2. Phần cơ bản

- Động tác dừng bóng bằng gan bàn chân.

- Tập đồng loạt

- Tập theo tổ nhóm

- Thi đua giữa các tổ

* Trò chơi “ai nhanh và khéo hơn”.

3. Kết thúc

- Nhận xét, đánh giá chung của buổi học.
	- GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học

- GV HD HS khởi động.

- GV HD chơi

- Cho HS quan sát tranh

- GV làm mẫu động tác kết hợp phân tích kĩ thuật động tác.

- GV thổi còi cho HS tập.

- GV  quan sát, sửa sai cho HS.

- Y,c tổ trưởng cho các bạn luyện tập theo khu vực.

- GV tổ chức cho HS thi đua giữa các tổ.

- GV nêu tên trò chơi, hướng dẫn cách chơi. 

- Nhận xét tuyên dương và sử phạt người phạm luật

- Về ôn các động tác đã học và chuẩn bị bài sau. 
	
- Cán sự tập trung lớp, điểm số, báo cáo sĩ số, tình hình lớp cho GV.

- Đội hình HS quan sát tranh

- HS quan sát GV làm mẫu

- Đội hình tập luyện đồng loạt.     

- ĐH tập luyện theo tổ

- Từng tổ  lên  thi đua, trình diễn
- Cho HS chơi thử và chơi chính thức. 
- HS thực hiện thả lỏng

  



Âm nhạc

GV BỘ MÔN SOẠN GIẢNG


Tiếng Việt
TẬP VIẾT: oai, oay, uây, oong, oeo

           I. Yêu cầu cần đạt
 - Viết đúng các vần oai, oay, uây, oong, ooc, oap, các tiếng xoài, xoay, khuấy, cái xoong, quần soóc, ì oạp - kiểu chữ viết thường, cỡ vừa và cỡ nhỏ. Chữ  viết rõ ràng, đều nét.

- Kiên nhẫn, cẩn thận, có ý thức thẩm mỹ khi viết chữ.

- Biết quan sát, lắng nghe, tự chuẩn bị dồ dùng học tập, ngồi viết đúng tư thế.

II. Đồ dùng dạy - học
- Ti vi, mẫu chữ

- Bảng con, phấn, vở luyện viết 1 tập 2

III. Các hoạt động dạy - học
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động

- Giới thiệu bài

2. Luyện tập 

* Viết chữ cỡ nhỡ 

- GV chỉ cho HS đọc các vần và từ ngữ (cỡ nhỡ): oai, oay, uây, oong, ooc, oap, xoài, xoay, khuấy, cái xoong, quần soóc, ì oạp

- GV yêu cầu HS nói cách viết các vần.
- GV HD HS về độ cao các con chữ, cách nối nét, vị trí đặt dấu thanh. 

- GV cho HS mở vở Luyện viết nhìn chữ mẫu, tập viết.

* Viết chữ cỡ nhỏ

- GV chỉ cho cả lớp đọc các từ ngữ (cỡ nhỏ) trên bảng hoặc trong vở Luyện viết: xoài, xoay, khuấy, cái xoong, quần soóc, ì oạp 

- GV viết mẫu, HD HS viết các từ ngữ cỡ nhỏ. 

- GV cho HS viết vào vở Luyện viết

3. Củng cố.
- GV khen ngợi những HS viết đúng, viết đẹp 

- Nhắc những em chưa hoàn thành bài viết trong vở nhà tiếp tục luyện viết.
	- HS hát

- HS lắng nghe

- HS đọc

- HS phát biểu

- HS lắng nghe

- HS thực hiện

- HS đọc

- HS thực hiện

- HS lắng nghe và thực hiện



Tiếng Việt

TẬP VIẾT: oeo, uêu, oao, uâng, uyp, uyu

           I. Yêu cầu cần đạt
 - Viết đúng các vần oeo, uêu, oao, uâng, uyp, uyu; các tiếng ngoằn ngoèo, nguều ngoào, bâng khuâng, đèn tuýp, khúc khuỷu - chữ viết thường, cỡ vừa và nhỏ. Chữ viết rõ ràng, đều nét, đặt dấu thanh đúng vị trí. 

- Kiên nhẫn, cẩn thận, có ý thức thẩm mỹ khi viết chữ.

- Biết quan sát, lắng nghe, tự chuẩn bị dồ dùng học tập, ngồi viết đúng tư thế.

II. Đồ dùng dạy - học
- Ti vi, mẫu chữ

- Bảng con, phấn, vở luyện viết 1 tập 2

III. Các hoạt động dạy - học
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động

- Giới thiệu bài

2. Luyện tập 

* Viết chữ cỡ nhỡ 

- GV chỉ cho HS đọc các vần và từ ngữ (cỡ nhỡ): oeo, uêu, oao, uâng, uyp, uyu; ngoằn ngoèo, nguều ngoào, bâng khuâng, đèn tuýp, khúc khuỷu 

- GV yêu cầu HS nói cách viết các vần: oeo, uêu, oao, uâng, uyp, uyu 

- GV HD HS về độ cao các con chữ, cách nối nét, vị trí đặt dấu thanh. 

- GV cho HS mở vở Luyện viết nhìn chữ mẫu, tập viết.

* Viết chữ cỡ nhỏ

- GV chỉ cho cả lớp đọc các từ ngữ (cỡ nhỏ): ngoằn ngoèo, nguều ngoào, bâng khuâng, đèn tuýp, khúc khuỷu 

- GV viết mẫu, HD HS viết các từ ngữ 

- GV cho HS viết vào vở Luyện viết

3. Củng cố.
- GV khen ngợi những HS viết đúng, viết đẹp 
	- HS hát

- HS lắng nghe

- HS đọc

- HS phát biểu

- HS lắng nghe

- HS thực hiện

- HS đọc

- HS thực hiện

- HS lắng nghe và thực hiện





Ngày soạn: 04/03/2024
Ngày dạy: 14/03/2024                     


     Thứ năm, ngày 14 tháng 03 năm 2024
Toán
PHÉP CỘNG DẠNG 14 + 3 (tiết 2)


I. Yêu cầu cần đạt

- Biết cách tìm kết quả các phép cộng dạng 14 + 3.

- Vận dụng được kiến thức, kĩ năng về phép cộng đà học vào giải quyết một số tình huống gắn với thực tế.

- HS có cơ hội được phát triển năng lực giải quyết vấn đề toán học, biết tư duy và lập luận toán học, HS có cơ hội được phát triển năng lực sử dụng công cụ và phương tiện học toán.



II. Đồ dùng dạy và học


- Tivi, bộ đồ dùng toán.
- 20 chấm tròn đỏ, 10 chấm tròn xanh.

III. Các hoạt động dạy và học
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động

2. Luyên tập

Bài 2: GV yêu cầu HS đọc đề bài. Cho HS làm bài vào vở

Bài 3

- GV lưu ý cho HS ở bài này HS có thế tìm kết quả phép tính bằng nhiều cách khác nhau, có thể nhẩm, có thể dùng chấm tròn, que tính,... GV nên quan sát cách HS tính hơn là chỉ chú ý đến kết quả của phép tính.

Bài 4: GV yêu cầu HS quan sát tranh tự làm bài cá nhân.
Ví dụ: Đoàn tàu có 15 toa tàu, nối thêm 3 toa tàu nữa.

Phép tính tìm tất cả số toa tàu là 15 + 3 = 18.

- GV chốt lại cách làm. 
3. Vận dụng: yêu cầu HS tìm các phép tính khác có dạng 14 + 3
4. Củng cố

- Về nhà, em hãy tìm tình huống thực tế liên quan đến phép cộng dạng 14 + 3 để hôm sau chia sẻ với các bạn.
	- HS tính rồi viết kết quả phép tính vào vở.

- Đổi vở kiếm tra chéo. HS nêu cách làm.

- Cá nhân HS tự làm bài 

- Thảo luận với bạn về chọn phép tính nào thích hợp. Chia sẻ trước lớp.

- Cá nhân HS quan sát tranh, suy nghĩ và kể cho bạn nghe tình huống trong mỗi bức tranh rồi đọc phép tính tương ứng. Chia sẻ trước lớp.

- HS tìm một số tình huống trong thực tế liên quan đến phép cộng dạng 14 + 3.
- HS lắng nghe.



Đạo đức

PHÒNG TRÁNH BỊ NGÃ (tiết 1)

I. Yêu cầu cần đạt
- Nhận biết được những nơi, những hành động nguy hiểm, có thể làm trẻ em bị ngã. 

- Năng lực tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.
- HS biết tự điều chỉnh hành vi, từ đó phát triển bản thân và năng lực tư duy phê phán và sáng tạo.
II. Đồ dùng dạy học

- GV: SGK Đạo đức 1; Giáo án, SGK, VBT Đạo đức 1

- Tranh ảnh, video clip về các tình huống trẻ em bị ngã.

III. Các hoạt động dạy học
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động

	GV hỏi:
 Trong lớp ta Bạn nào đã từng bị ngã rồi?

 Em đã bị ngã ở đâu?

 Em cảm thấy như thế nào khi bị ngã?

- GV gọi HS khác nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét, chốt

- GV dẫn dắt, giới thiệu bài mới.
	- HS  trả lời:

- HS nhận xét.

- HS lắng nghe

	2. Khám phá

	* Hoạt động 1: Tìm hiều hậu quả của một số hành động nguy hiểm.

- GV xem video về nội dung giống 4 bức tranh

- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi và cho biết:
+ Bạn nhỏ trong video  đang làm gì?

+ Việc làm đó dẫn đến điều gì/hậu quả gì?

- GV gọi các nhóm khác nhận xét và  bổ sung.

- GV nhận xét và chốt ý đúng.

- GV hỏi: Ngoài những hành động, việc làm trên, còn có những hành động, việc làm nào khác khiến chúng ta có thể bị ngã?

- GV gọi HS nhận xét.

- GV nhận  xét và kết luận.

* Hoạt động 2: Thảo luận về phòng tránh bị ngã

- GV chiếu tranh trong mục b lên bảng và yêu cầu học sinh quan sát.

- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi, xác định những việc nên làm và không nên làm để phòng tránh bị ngã.

- GV mời một nhóm trình bày kết quả.

- GV gọi các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

- GV tổng kết các ý kiến và kết luận giờ học.
	- Cả lớp quan sát các video.
- HS làm việc theo nhóm đôi, thực hiện nhiệm vụ được GV giao.

- HS trả lời: chạy ra ngoài đường khi có rất nhiều xe cộ đi lại,…

- HS nhận xét

- HS lắng nghe

- HS quan sát 

- HS thực hiện thảo luận nhóm đôi

- HS trình bày.

- HS nhận xét và bổ sung.

- HS lắng nghe.



Tiếng Việt
ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ II ( Đọc thành tiếng) (2 tiết)

I. Yêu cầu cần đạt

- Đọc đúng các đoạn trong bài tập đọc: Mời vào, Hươu cao cổ dạy con, Ngựa vằn nhanh trí.


-  Giúp HS biết quan sát, biết tự học. HS trình bày rõ ràng, ngắn gọn nôi dung cần trao đổi.


- Yêu thích ngôn ngữ Tiếng việt tích cực trong học tập ở lớp. 


II. Đồ dùng dạy học

- GV: Tranh ảnh. Bảng cài, bộ thẻ chữ.


- Bảng con, phấn, bộ đồ dùng TV.
          III. Hoạt động dạy và học                 

	Hoạt động của  GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động

- Giới thiệu bài.

2. Hoạt động luyện tập.

- GV đọc mẫu các bài.

- GV: Bài được chia thành mấy đoạn.

- GV làm thăm ghi số của các đoạn.

- GV nhận xét, tuyên dương.

3. Củng cố

- GV tổng kết bài. 

- Nhận xét tiết học.

* Nhắc nhở HS ra về thực hiện tốt luật ATGT, tuân thủ đúng luật ATGT
	- Hát

- HS lắng nghe.

- HS quan sát, trả lời. HS đọc thầm

- HS bốc thăm, lần lượt lên đọc trước lớp.

- Nghe thực hiện 



Ngày soạn:04/03/2023

Ngày dạy: 15/03/2023

Thứ sáu, ngày 15 tháng 3 năm 2023

Tiếng Việt
ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ II. ( Đọc hiểu, viết) (2 tiết)
I. Yêu cầu cần đạt
- Đọc đúng một đoạn thơ, văn trong bài kiểm tra thử (Đọc thành tiếng). Hoàn thành bài đánh giá (đọc hiểu, viết): Làm đúng các BT nối ghép, đọc hiểu; BT điền chữ (ng hay ngh?). Chép đúng một khổ thơ, mắc không quá 1 lỗi.


-  Giúp HS biết quan sát, biết tự học. HS trình bày rõ ràng, ngắn gọn nôi dung cần trao đổi.


- Yêu thích ngôn ngữ Tiếng việt tích cực trong học tập ở lớp. 


II. Đồ dùng dạy học

- GV: Tranh ảnh. Bảng cài, bộ thẻ chữ.


- Bảng con, phấn, bộ đồ dùng TV 1 

          III. Hoạt động dạy và học   

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. GV giới thiệu: Bài đánh giá kiểm tra khả năng đọc thành tiếng, khả năng đọc hiểu, viết của HS.

2. Tìm hiểu đề bài 

* Phần đọc

- GV nêu YC của BT 1 HD: HS đọc thầm từng từ ngữ, nối từ ngữ với hình.

- GV nêu YC của BT 2: HS đọc thầm truyện Quà tặng mẹ, điền từ thích hợp để hoàn thành 2 câu văn.

* Phần viết

- GV nêu yêu cầu của BT, nhắc HS ghi nhớ quy tắc chính tả để làm bài đúng.

- GV nêu y/c của BT 2 nhắc HS: Cần chép lại không mắc quá 1 lỗi chính tả, đúng kiểu chữ, cỡ chữ 4 dòng của bài thơ Ngủ rồi.

- HS làm xong bài. GV chữa bài cho HS. 

3. Củng cố

- GV nhận xét tiết học.
	- Nghe, thực hiện

- Nghe, quan sát

- 1 HS làm mẫu: nối từ suối chảy với hình 5.

-  HS đọc thầm truyện Quà tặng mẹ, điền từ thích hợp để hoàn thành 2 câu văn

- Báo cáo. 

- 1 HS làm mẫu: Cô thỏ làm việc vất vả, chẳng nghỉ ngơi.
- HS chép bài cá nhân theo y/c

- HS theo dõi , sửa sai



Tự nhiên và xã hội
CÁC GIÁC QUAN ( tiết 3)

I. Yêu cầu cần đạt
- Kể ra được một số việc nên làm và không nên làm để bảo vệ mắt, tai.

- Nêu được sự cần thiết phải bảo vệ mắt, tai.

- Luôn có ý thức giữ vệ sinh và bảo vệ mắt, tai.

II. Đồ dùng dạy học

- Máy tính, ti vi, một số tấm bìa và hình ảnh về các giác quan.

III. Các hoạt động dạy – học                

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động

- Kiểm tra đồ dùng sách vở của HS.

2. Hình thành kiến thức mới

* Hoạt động 5: Thảo luận về các việc nên và không nên làm để bảo vệ mắt 

- GV mời nhóm trưởng lên điều khiển hoạt động nhóm

- GV có thể ghi nhanh ý kiến của các nhóm về những việc nên và không nên làm để chăm sóc và bảo vệ mắt lên bảng 
	- Nhóm trưởng điều khiển các bạn trả lời các câu hỏi sau: 

1. Hãy nói về các việc nên và không nên làm để chăm sóc, bảo vệ mắt. 

 2. Bạn cần thay đổi thói quen nào để chăm sóc, bảo vệ mắt, đặc biệt để phòng trảnh cận thị? Vì sao?

- Đại diện nhóm trình bày kết quả thảo luận, các nhóm khác sẽ nhận xét và bổ sung.

	* Hoạt động 6: Thảo luận về các việc nên và không nên làm để bảo vệ tai
- GV mời nhóm trưởng lên điều khiển hoạt động nhóm

- GV có thể ghi nhanh ý kiến của các nhóm về những việc nên và không nên làm để chăm sóc và bảo vệ tại lên bảng.

3. Củng cố

- GV nhận xét tiết học
	- Nhóm trưởng điều khiển các bạn trả lời các câu hỏi sau: 

1, Hãy nói về các việc nên và không nên làm để chăm sóc, bảo vệ tại. 

2, Bạn cần thay đổi thói quen nào để chăm sóc, bảo vệ tai? Vì sao?

-  Đại diện nhóm trình bày kết quả thảo luận, các nhóm khác sẽ nhận xét và bổ sung.





Sinh hoạt lớp

KIỂM ĐIỂM CÔNG VIỆC TRONG TUẦN

I. Yêu cầu cần đạt

- HS có khả năng tự liên hệ để nhận xét, đánh giá hành vi đã làm được và chưa làm được trong cuộc sống hằng ngày để giúp đỡ gia đình.


- Tự tin, vui vẻ trong giao tiếp với mọi người.

- Tự học và biết cách chia sẻ những điều đã học. 
II. Hoạt động dạy học

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Ổn định lớp.

2. Nội dung

a. Nhận xét trong tuần 

- GV yêu cầu các tổ trưởng báo cáo:

+ Đi học chuyên cần; Tác phong, đồng phục; Chuẩn bị bài, đồ dùng học tập; Vệ sinh. 

 - GV nhận xét.
* Tuyên dương.

* Nhắc nhở: GV nhắc nhở những tồn tại hạn chế của lớp trong tuần.
b. Phương hướng tuần 27

- Tiếp tục thực hiện nội quy HS, thực hiện ATGT, ATTP.
- Thực hiện tốt các phong trào lớp, trường, triển khai chủ điểm mới. 

- Giữ gìn vệ sinh trường lớp sạch đẹp.

- Trong lớp chăm chú nghe giảng bài, không nói chuyện riêng, giúp bạn học tốt.

- Thuộc bài và làm bài đầy đủ khi đến lớp.

- Thường xuyên truy bài đầu giờ 

- Giữ vệ sinh cá nhân, trường lớp sạch sẽ

- Lễ phép với thầy cô, khách lạ và người lớn

- Học tập và làm theo 5 điều Bác Hồ dạy

=> GV nhận xét giờ sinh hoạt. 

c. Chia sẻ việc làm tốt giúp gia đình

- GV tổ chức cho HS quan sát một số hình ảnh giúp đỡ gia đình của các bạn
- Cho HS trao đổi theo cặp về những việc đã làm được để giúp đỡ gia đình. 
- GV gợi ý cho HS liên hệ qua các câu hỏi: 

+ Em đã làm gì để giúp đỡ gia đình?
+ Mọi người trong gia đình có thái độ như thế nào khi em thực hiện những việc làm đó? 

+ Em có vui khi làm được những việc để giúp đỡ gia đình không? Vì sao?

+ Em sẽ tiếp tục làm những việc gì để giúp đỡ gia đình? 
- Mời 1 vài cặp HS chia sẻ trước lớp  

* Nhắc nhở HS ra về thực hiện tốt luật ATGT, tuân thủ đúng luật ATGT.
	- HS khởi động

- Nội dung báo cáo

- Lớp trưởng tiến hành sinh hoạt 
lớp.

- HS nghe.

- HS quan sát.

- Từng cặp HS trao đổi, liên hệ với nhau về những việc đã làm được để giúp đỡ

gia đình. 
+ HS đưa ra các công việc đã giúp đỡ gia đình.
+ HS nói về thái độ của mọi người.

+ HS nói về cảm giác của mình khi đó.
+ Chia sẻ những việc sẽ làm để giúp đỡ gia đình.
- Một số cặp HS chia sẻ trước lớp về những tình cảm và việc làm mà bản thân đã làm được và những dự định mong muốn sẽ làm tiếp để giúp đỡ gia đình.


Hoạt động thư viện

HƯỚNG DẪN HS TỰ ĐỌC NHỮNG TRUYỆN TRONG BỘ SÁCH TUYỂN TẬP TRUYỆN VỀ MẮT TO.

I. Yêu cầu cần đạt
- Qua bộ sách “ Tuyển tập truyện mắt to” sẽ bồi dưỡng cho các em những thói quen, phẩm chất tốt và học tập các kiến thức cơ bản cần thiết cho cuộc sống hằng ngày. 
- HS yêu thích truyện cổ tích nói về tình cảm gia đình.

- Tạo hứng thú cho HS thích đọc sách.

II. Đồ dùng dạy học
- Một số sách đồng dao có hình ảnh minh hoạ.

- Phô tô một số bài đồng dao đủ với số lượng HS.

- Địa điểm: Trong lớp. 

III. Các hoạt động dạy – học
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của GV

	1. Trước khi đọc 

- Giới thiệu một số sách về Những bài học vỡ lòng; Những phẩm chất tốt; Những thói quen tốt trong bộ sách Tuyển tập mắt to.
	- Nhớ lại trong các tiết học hoặc những câu chuyện đã đọc, đã nghe kể…Một vài HS kể trước lớp.

- Theo dõi, mỗi HS chọn một quyển truyện, đọc để biết thêm những thói quen, phẩm chất tốt và học tập các kiến thức cơ bản cần thiết cho cuộc sống hằng ngày.

	2. Trong khi đọc 

- Giao việc.

- Theo dõi – giúp đỡ HS.

- Đến trò chuyện với HS 
	- Cá nhân tự tập đọc truyện mình chọn.

- Thay phiên nhau đọc to nghe chung cho cả nhóm nghe câu chuyện  mỗi cá nhân đã chọn.

- Trò chuyện với GV một vài ý trong câu chuyện mà mình chọn đọc.

	3. Sau khi đọc 

 - Tổ chức cho HS chia sẻ với nhau về câu chuyện đã đọc.

- Đến trò chuyện với HS.

- Chốt ý, liên hệ giáo dục.

- Hướng dẫn cách thuyết trình quyển sách yêu thích nhất.
	- Nói cho các bạn trong nhóm nghe trong truyện của mình có những nhân vật nào? Nói cho bạn nghe về phẩm chất tốt, thói quen tốt hoặc điều mình vừa được biết sau khi đọc sách về những bài học vỡ lòng.

- Một số HS trình bày trước lớp.

- Tìm mượn lại quyển sách mà em yêu thích nhất trong năm để chuẩn bị thuyết trình ở tiết sinh hoạt sau.

- Chuẩn bị tham gia trò chơi: Nhìn tên sách đoán nhân vật.



Buổi chiều

Toán
PHÉP TRỪ DẠNG 17-2 (tiết 1)

I. Yêu cầu cần đạt

- Biết cách tìm kết quả các phép trừ dạng 17-2.

- Vận dụng được kiến thức, kĩ năng về phép trừ đã học vào giải quyết một số tình huống gắn với thực tế.

- HS có cơ hội được phát triển năng lực giải quyết vấn đề toán học, biết tư duy và lập luận toán học,  biết sử dụng công cụ và phương tiện học toán.


II. Đồ dùng dạy - học
- Phiếu học tập, bộ đồ dùng toán 1

- Băng giấy đã kẻ 20 ô vuông


III. Các hoạt động dạy và học

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động

- GV cho HS ôn lại phép trừ trong phạm vi 10 bằng trò chơi “ Truyền điện”.

- GV giới thiệu bài

2. Hình thành kiến thức

- GV yêu cầu HS quan sát tranh hỏi HS:

+ Bức tranh vẽ gì?

+ Viết phép tính thích hợp (bảng con).

+ Nói với bạn về phép tính vừa viết. 

- GV hỏi thêm: Em làm thế nào để tìm được kết quả phép tính 17-2 = 15?

- GV phân tích cho HS thấy có thể dùng nhiều cách khác khau để tìm kết quá phép tính.

- GV cho HS thực hiện 1 số phép tính khác 

3. Củng cố

- GV nhận xét tiết học
	HS chơi trò chơi “Truyền điện” ôn lại phép trừ trong phạm vi 10.

- HS quan sát bức tranh 

- HS thảo luận nhóm bàn, chia sẻ trước lớp 

- Thảo luận nhóm về các cách tìm kết quả phép tính 17 - 2 = ?

- Đại diện nhóm trình bày.

- HS lắng nghe và nhận xét các cách tính bạn nêu ra.

- HS lắng nghe GV HD cách tìm kết quả phép trừ 17 - 2 và cùng thao tác với GV

- HS chia sẻ cách làm.



Tự nhiên và xã hội
CÁC GIÁC QUAN ( tiết 4)

I. Yêu cầu cần đạt
- Giải thích được ở mức độ đơn giản tại sao cần bảo vệ các giác quan. Thực hiện được các việc cần làm để bảo vệ các giác quan trong cuộc sống hằng ngày, đặc biệt biết cách phòng tránh cận thị học đường. Kể tên các giác quan của con người. Nêu được nhiệm vụ của các giác quan đó. Các việc làm giữ vệ sinh, chăm sóc và bảo vệ mắt, tai, lưỡi, da.

- Quan sát, cảm nhận được các sự việc, hiện tượng.

- Làm được một số việc phù hợp để vận dụng đồng thời bảo vệ các giác quan

II. Đồ dùng dạy học

- Máy tính, ti vi, một số tấm bìa và hình ảnh về các giác quan.

III. Các hoạt động dạy – học                

	Luyện tập và vận dụng

Hoạt động 7: Đóng vai xử lý tình huống để bảo vệ mắt và tai

	- GV chia lớp thành 2 nhóm thảo luận trong vòng 5 phút, mời các nhóm trưởng lên bốc thăm

- GV mời HS nhận xét và kết luận


	- Đại diện các nhóm bốc thăm để nhận một trong hai tình huống mà GV đưa ra. 

 - Nhóm trưởng điều khiển các bạn xung phong thể hiện cách ứng xử với bạn của mình trong tình huống này.

Các nhóm lên thể hiện cách ứng xử và góp ý lẫn nhau,

-  Tiếp theo, cả lớp thảo luận về bài học rút ra qua cách xử lý tình huống của các nhóm. 

	Hoạt động 8: Chơi trò chơi “Ai nhanh, ai đúng?”

	- GV cho HS quan sát hình

- GV HD HS chơi trò chơi “Ai nhanh, ai đúng?" theo nhóm lớn (8 – 9 HS).

- Sau trò chơi, HS thua ở các nhóm lên múa hoặc hát một bài.

 - GV mới HS nhắc lại những việc nên làm và không nên làm.

- Tiếp theo, một số HS chia sẻ với các bạn trong lớp về “Em cần thay đổi thói quen nào để chăm sóc bảo vệ mũi, lưỡi và da? Vì sao?”. 

- Kết thúc hoạt động này, HS đọc các nội dung ghi trong phần kiến thức cốt lõi và lời con ong trong SGK. 
	- HS quan sát các hình trong SGK, để tìm xem những việc nào nên hoặc không nên làm để bảo vệ mũi, lưỡi, da và suy nghĩ để tìm thêm trong thực tế cuộc sống còn việc nào nên, không nên làm để bảo vệ mũi, lưỡi và da.

Mỗi nhóm cần 1 quả bóng và đứng thành vòng tròn. 

- Lưu ý: Ai không bắt được bóng là bị thua ai bắt được bóng nhưng không tìm ra câu trả lời hoặc nhắc lại câu trả lời của bạn đã nói cũng bị thua.

- Một số HS xung phong lần lượt nhắc lại những việc nên và không nên làm để bảo vệ mũi, lưỡi và da. 

- HS chia sẻ



Thể dục
ÔN DỪNG BÓNG BẰNG GAN BÀN CHÂN

I. Yêu cầu cần đạt

- Ôn lại các động tác dừng bóng bằng gan bàn chân. Biết quan sát tranh, tự khám phá bài và quan sát động tác làm mẫu của giáo viên để tập luyện. 
- HS có tính tự chủ và tự học, mạng dạn trong giao tiếp và hợp tác tốt với bạn.

- Tích cực trong tập luyện TDTT và hoạt động tập thể.

II. Địa điểm – phương tiện 
- Địa điểm: Sân trường  

- Phương tiện: 

+ Giáo viên chuẩn bị:  Tranh ảnh, bóng mini, trang phụ thể thao, còi phục vụ trò chơi. 

+ Học sinh chuẩn bị: Giày thể thao.

III. Tiến trình dạy học

	Nội dung
	Phương pháp, tổ chức và yêu cầu

	
	Hoạt động GV
	Hoạt động HS

	1. Phần mở đầu

- Nhận lớp

- Khởi động

- Trò chơi “kết bạn”

2. Phần cơ bản

- Ôn động tác dừng bóng bằng gan bàn chân.

-Tập đồng loạt

- Tập theo tổ nhóm

Thi đua giữa các tổ
* Trò chơi “ai nhanh và khéo hơn”.

3. Kết thúc

- Thả lỏng cơ toàn thân. 

- Nhận xét, đánh giá chung của buổi học. 
	GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học

- GV HD HS khởi động.

- GV HD chơi

- Nhắc lại cách thực hiện động tác động tác dừng bóng bằng gan bàn chân.

- GV thổi còi cho HS tập.

- GV  quan sát, sửa sai cho HS.

- Y,c tổ trưởng cho các bạn luyện tập theo khu vực.

- GV tổ chức cho HS thi đua giữa các tổ.

- GV nêu tên trò chơi, hướng dẫn cách chơi. 

- Nhận xét tuyên dương 
- Nhận xét kết quả, ý thức, thái độ học của HS. 
	
- Đội hình nhận lớp     

- Cán sự tập trung lớp, điểm số, báo cáo sĩ số, tình hình lớp cho GV.

- Đội hình tập luyện.                    

- Từng tổ lên  thi đua, trình diễn

 - Cho HS chơi 
- HS thực hiện thả lỏng

- ĐH kết thúc



	
	Kiểm tra ngày 05/03/2024
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Phạm Thị Hằng
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